
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :07-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 147 12.55902:30 HAIAN LINK Hồ Quang TùngP/S TS31 H1VIET NAM

 172 17.51503:30 HAIAN ROSE Hồ Quang Tùng TS4P/S2 H1VIET NAM

 200 40.36005:30 FP FUTURE Đỗ Văn LợiP/S TS1A3 NHMARSHAL
L ISLANDS

 190 36.46106:30 ORIENTAL 
BREEZE

Đỗ Văn Lợi TS1AP/S4 NHPANAMA

 105 4.43209:00 NHA BE 08 Lê Trần Khánh HiệpP/S Phao Mỹ 
Khê

5 H3VIET NAM

 79 1.57310:00 HẢI HÀ 558 Bùi Hữu HiếuP/S Petec 
Liên 
Chiểu

6 H3VIET NAM

 172 17.51512:00 HAIAN ROSE Bùi Việt HùngP/S TS47 NHVIET NAM

 109 5.14313:00 ZHONG YUAN 
SHUN

Bùi Việt Hùng TS2AP/S8 NHPANAMA

 195 27.02514:00 EVER OWN Bùi Việt Hùng TS4P/S9 NHPANAMA

 195 27.02520:00 EVER OWN Phạm Quốc DânP/S TS410 NHPANAMA

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 135 9.86508:00 ASIAN 
EXPLORER

Phan Minh CảnhP/S Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

11 NHMARSHAL
L ISLANDS

 180 30.27709:00 REGATTA Phan Minh Cảnh Bến số 1 
Chân Mây

P/S12 NHMARSHAL
L ISLANDS

Khu vực Quảng 
Nam

 80 1.59806:00 TÙNG LINH 08 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Tam Hiệp13 H3VIET NAM

 79 1.61517:00 LUCKY DRAGON Lê Phạm Quang 
Huy

 Tam HiệpP/S14 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 90 1.69401:00 HOANG HA STAR Lê Văn ThịnhP/S J415 H3VIET NAM

 79 1.61502:00 LUCKY DRAGON Lê Văn Thịnh J4P/S16 H3VIET NAM

 118 5.03603:00 SAI GON SKY Phan Văn VinhP/S J117 NHVIET NAM

 229 46.99310:30 KAVOKAMILI Trần Cơ Hòa Phát 
6

P/S18 NHMalta

 125 3.73514:00 DẦU KHÍ 105 + 
HOÀNH SƠN 138

Lê Văn Thịnh Hào 
Hưng 3

P/S19 H3VIET NAM

 79 1.61515:00 LUCKY DRAGON Lê Văn ThịnhP/S J320 H3VIET NAM

 210 53.19221:00 FL KINGWOOD Phan Văn VinhP/S Hào 
Hưng

21 NHSingapore

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 7 tháng 6 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN



Hoàng Việt


